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	        ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT I
	             Môn: Ngữ Văn 7
                 Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)     
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
                                        BUỔI SÁNG QUÊ NỘI 
	Khi mặt trời chưa dậy
Hoa còn thiếp trong sương
Khói bếp bay đầy vườn
Nội nấu cơm, nấu cám

Đàn trâu ra đồng sớm
Đội cả sương mà đi
Cuối xóm ai thầm thì
Gánh rau ra chợ bán

Gà con kêu trong ổ
Đánh thức ông mặt trời
Chú Mực ra sân phơi
Chạy mấy vòng khởi động
	Một mùi hương mong mỏng
Thơm đẫm vào ban mai
Gió chạm khóm hoa nhài
Mang hương đi khắp lối

Buổi sáng ở quê nội
Núi đồi ngủ trong mây
Mặt trời như trái chín
Treo lủng lẳng vòm cây.





                             (Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017)
Câu 1: (0,5 điểm) Bài thơ trên thuộc thể thơ nào? Tại sao em xác định được điều đó?
Câu 2: (0,5 điểm) Trong bài thơ, tác giả nhắc đến những ai khi miêu tả buổi sáng trên quê nội?
Câu 3: (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong hai câu thơ sau:
Mặt trời như trái chín
Treo lủng lẳng vòm cây
Câu 4: (1,0 điểm) Nêu nội dung của bài thơ trên .
Câu 5:  (1,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: “Dù đi xa đến đâu, quê hương vẫn là nơi trở về”. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên nghiêm trọng. Em hãy viết bài văn đề xuất những giải pháp nhằm làm cho môi trường quanh ta trở nên xanh - sạch - đẹp.
                                                            ---------Hết---------






                                                       HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


Phần I
Đọc hiểu
(4,0)
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Thể thơ : 5 chữ
- Giải thích: mỗi dòng thơ có 5 tiếng
	0,25
0,25

	
	2
	- Nội nấu cơm, nấu cám
- Những người gánh rau ra chợ bán
	0,25
0,25

	
	3
	- Biện pháp tu từ: so sánh “mặt trời như trái chín”
- Tác dụng:
+ Gợi lên hình ảnh mặt trời lên cao, tròn, đỏ, rực rỡ trên nền trời.
+ Cho thấy thiên nhiên làng quê vào buổi tươi đẹp, ấm áp, thơ mộng, gần gũi, bình yên
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, thể hiện sự cảm nhận tinh tế, tình yêu thiên nhiên, gắn bó với quê hương của tác giả.
	0,25

0,25

0,25

0,25


	
	4
	- Vẻ đẹp tươi sáng, thơ mộng, nhộn nhịp, gần gũi, thanh bình của làng quê vào buổi sáng
- Tình yêu tha thiết, sự gắn bó với quê nội của tác giả
	0,5

0,5

	
	5
	- HS trả lời và lí giải hợp lí 
- Gợi ý:
+ Đồng ý. Vì:
+ Quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi quen thuộc, gắn bó với mỗi người, có gia đình, người thân, tạo thành mối liên kết mạnh mẽ
+ Quê hương là nơi mang đến cảm giác yên bình và an toàn
	1,0

	  Phần   II
Viết
(6,0)

	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần: MB, TB, KB.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Nghị luận về vấn đề trong đời sống:ô nhiễm môi trường 
	0,5

	
	
	c. Nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. 
HS trình bày ý kiến của mình về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang trầm trọng, theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giải thích “môi trường” là gì?
- Trình bày ngắn gọn thực trạng đáng báo động của môi trường sống hiện nay.
+ Môi trường không khí đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề. 
+ Ô nhiễm môi trường nước. 
+ Ô nhiễm môi trường đất.
- Các giải pháp để bảo vệ môi trường.
+ Tuyên truyền những thông tin, kiến thức về vấn đề ô nhiễm môi trường để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người.
+ Áp dụng khoa học công nghệ để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.
+ Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, không xả rác bừa bãi, sử dụng sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm điện, nước…
+ Có biện pháp xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm…
d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	


0,5

0,5






1,0

1,0

1,0

0,5

	
	
	
	

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục. 
	0,5



 
